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                   –              
 

 guyễn  ức  huận
*
,  hạm  ăn  uấn,  ũ  hanh  ải 

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên  

 

TÓM TẮT 
Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên là một địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt các loại cây lâu năm được trồng tập trung nhiều trên nhóm đất đỏ vàng, có độ cao 

từ 20 – 200 m so với mực nước biển, pHKCl từ 3,8 đến 4,4 nằm trong khoảng phù hợp với yêu cầu 

sinh trưởng và phát triển của cây chè. Tuy nhiên, hàm lượng mùn, Nitơ, Kali, Lân trong đất thấp (ở 

mức nghèo và trung bình) là những yếu tố hạn chế đến năng suất cây trồng.Thời gian canh tác lâu 

năm cộng với việc người dân chưa có các biện pháp bảo vệ và cải tạo đất, làm cho đất bị thoái hóa. 

Với các tính năng ưu việt của hệ thống thông tin địa lý (GIS), nhóm tác giả đã ứng dụng phần 

mềm ArcGIS và phần mềm Mapinfo 10.5 để xây dựng bản đồ suy thoái đất đai theo 6 tiêu chí 

đánh giá, phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá đất suy thoái và đề xuất phương hướng cải tạo, sử dụng 

đất cho phù hợp và bền vững. Qua quá trình xây dựng bản đồ thoái hóa đất đai với 6 chỉ tiêu, đã 

xác định được 3 mức độ thoái hóa: Thoái hóa cao, thoái hóa trung bình và mức độ thoái hóa thấp 

trên diện tích 668,03 ha. Nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc sử dụng đất 

hiệu quả và đề xuất biện pháp cải tạo đất từ nay đến năm 2025 của xã. 

 ừ khoá: Suy thoái đất, GIS, bản đồ thoái hóa, cải tạo đất, mùn 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ
*
 

Đất đai là tài nguyên vô cùng  uý giá, đất là 
giá đ  cho toàn  ộ sự sống của con người và 
là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông 
nghiệp    . Đặc điểm đất đai ảnh hưởng lớn 
đến  uy mô, cơ cấu và phân  ố của ngành 
nông nghiệp. Vai tr  của đất đai càng lớn  hi 
dân số càng đông, nhu cầu dùng đất làm nơi 
cư tr , làm tư liệu sản xuất ngày càng tăng và 
nông nghiệp trở thành ngành  inh tế chủ đạo. 
Xã Ph c Thuận cách trung tâm thị xã Phổ 
Yên 13  m về phía tây, phía Bắc giáp với 
xã Phúc Tân và xã Bình Sơn thuộc thành phố 
Sông Công, phía Đông giáp xã Minh 
Đức và phường Bắc Sơn thuộc thị xã Phổ 
Yên, phía Nam giáp với xã Thành Công thuộc 
thị xã Phổ Yên, phía Tây Nam giáp với 
xã Trung Mỹ thuộc huyện Bình Xuyên của 
tỉnh Vĩnh Ph c qua dãy núi Tam Đảo. Phía 
Tây giáp với xã Cát Nê, Quân Chu và thị trấn 
Quân Chu thuộc huyện Đại Từ... Xã Phúc 
Thuận có diện tích đất nông nghiệp là 
   7,6  ha chiếm 85,63% diện tích tự nhiên 
và hiện đang là xã  trọng điểm sản xuất nông 
nghiệp, trong đó chè là loại cây công nghiệp 
có giá trị hàng hoá cao và nổi tiếng gắn liền 
với địa danh của vùng. Bên cạnh những loại 

                                                 
*
 Tel: 0986 886098 

hình sử dụng đất có hiệu  uả như loại hình sử 
dụng đất 2 l a, nhiều diện tích đất sản xuất 
c n cho hiệu  uả thấp do sử dụng chưa hợp 
lý, chưa ch  ý đến các  iện pháp canh tác 
thích hợp, đặc  iệt yếu tố  hí hậu  iến đổi 
liên tục trong thời gian  ua, do đó nhiều diện 
tích đất g  đồi đang ngày càng  ị thoái hóa. 
Vì vậy nghiên cứu, tìm hiểu những tính chất 
của đất để tiến hành cải tạo chất lượng đất, 
góp phần nâng cao năng suất, sản lượng 
nông lâm nghiệp là rất cần thiết. Xuất phát 
từ nhu cầu thực tiễn trên, nghiên cứu  “    
                                      
                              ò            
                              –      
Nguyên” đã được thực hiện. 

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

 ữ liệu nghiên cứu 

- Vật liệu phục vụ cho  uá trình nghiên cứu:  

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Ph c Thuận. 

+ Bản đồ địa hình xã Phúc Thuận - Phần mềm 

sử dụng trong  uá trình nghiên cứu: Phần mềm 

ArcGIS 10.2 và  ộ phần mềm Mapinfo 10.5 

 ối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đất g  đồi. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_T%C3%A2n,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_S%C6%A1n,_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%C3%B4ng_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%C3%B4ng_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_%C4%90%E1%BB%A9c,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_%C4%90%E1%BB%A9c,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_S%C6%A1n,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_C%C3%B4ng,_Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_M%E1%BB%B9,_B%C3%ACnh_Xuy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%90%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t_N%C3%AA,_%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Chu_(x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Chu_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Chu_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%AB
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- Phạm vi nghiên cứu: được thực hiện ở xã Ph c 
Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

 hương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu,  ản đồ. 

- Xây dựng các  ản đồ chuyên đề: Bản đồ 
thoái hóa hàm lượng mùn,  ản đồ thoái hóa 
độ chua pH,  ản đồ thoái hóa phần trăm P2O5, 
 ản đồ thoái hóa hàm lượng NO3,  ản đồ 
thoái hóa hàm lượng  ali, bản đồ thoái hóa 
thành phần cơ giới. 

- Phương pháp chồng ghép  ản đồ  ằng phần 
mềm ArcGis 10.2, xây dựng  ản đồ thoái hóa 
đất đai xã Ph c Thuận [1], [2], [3]. 

 ây dựng bản đồ chuyên đề 

B             ó   àm lượ   mùn 

Mùn tổng số là chỉ tiêu  uan trọng thể hiện độ 

màu m  của đất. Mùn có tác dụng cải tạo 

thành phần cơ giới và làm tăng  ết cấu đất. 

Độ mùn  uan trọng trong  uá trình cải tạo 

đất, hàm lượng mùn có thể tăng lên nhờ các 

hoạt động đầu tư, cải tạo đất tăng cường  ón 

phân hữu cơ. 

Kết  uả xây dựng  ản đồ thoái hóa hàm 

lượng mùn dựa trên  ết quả đào phẫu diện, 

phân tích mẫu đất: 

 ảng 1. Kết quả diện tích thoái hóa hàm lượng mùn 

TT Chỉ tiêu Mức độ suy giảm Mức độ suy thoái Diện tích Tỉ lệ (%) 

1 Hàm lượng mùn (Mo) 

Mo>= 0,02 Cao 300,13 5,78 

0,01 =< Mo < 0,02 Trung bình 202,65 3,90 

Mo < 0,01 Thấp 165,25 3,18 

2 Không đánh giá Non Non 4525,85 87,14 

3 Tổng  5193,88 100 
 

 
 

Hình 1. Bản đồ thoái hóa hàm lượng mùn Hình 2. Bản đồ thoá hóa độ chua pH 

B      thoái hóa  ộ chua pH 

Qua  ết  uả phân tích mẫu phẫu diện  hu vực nghiên cứu,  ết  uả thoái hóa độ chua pH  hu vực 

đất g  đồi trong phạm vi nghiên cứu được thể hiện  ua  ảng 2. 

 ảng 2. Kết quả diện tích thoái hóa độ chua pH 

TT  hỉ tiêu Mức độ suy giảm Mức độ suy thoái Mã  iện tích Tỉ lệ (%) 

1 Độ chua (pH) 

pH >= 0.03 Cao pH1 329,17 6,34 

0.015 =< pH < 0.03 Trung bình pH2 163,57 3,15 

pH < 0.015 Thấp pH3 175,29 3,37 

2 Không đánh giá Non Non N 4525,85 87,14 

3 Tổng   5193,88 100 

B             ó    à     ầ   ơ   ớ  

Qua  ết  uả phân tích mẫu phẫu diện  hu vực nghiên cứu  ết  uả thoái hóa thành phần cơ giới khu 

vực đất g  đồi trong phạm vi nghiên cứu. 
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 ảng 3: Kết quả diện tích thoái hóa thành phần cơ giới 

TT  hỉ tiêu  iá trị năm 2015  iá trị năm 2005 Mức độ suy thoái Mã  iện tích Tỉ lệ 

1 
Thành phần  

cơ giới 

Cát Sét Suy giảm trung  ình T1 66,8 1,29 

Sét pha cát Thịt Suy giảm nhẹ T2 35,98 0,69 

Thịt pha sét Thịt pha sét Không suy giảm T0 125,43 2,41 

Cát Cát Không suy giảm T0 63,85 1,23 

Thịt Sét pha cát Suy giảm nhẹ T2 85,64 1,65 

Cát pha thịt Thịt pha cát Suy giảm trung  ình T1 12,36 0,24 

Cát Cát pha thịt Suy giảm nhẹ T2 41,25 0,79 

Thịt Sét Suy giảm nhẹ T2 92,61 1,78 

Thịt Thịt pha sét Suy giảm nhẹ T2 87,62 1,69 

Thịt Thịt Không suy giảm T0 56,49 1,09 

2 Không đánh giá    Non 4525,85 87,14 

3 Tổng    5193,88 100 
 

  
Hình 3. Bản đồ thoái hóa thành phần cơ giới Hình 4. Bản đồ thoái hóa hàm lượng Nitrat N03 

B      thoái hóa  àm lượ   N  r   N03 

Căn cứ vào  ết  uả thừa  ế  ết hợp điều tra thực địa đã xác định mức thoái hóa nồng độ ni-tơ của 
xã  ết  uả như  sau: 

 ảng 4: Kết quả diện tích thoái hóa hàm lượng Nitrat N03 

TT  hỉ tiêu Mức độ suy giảm Mức độ suy thoái Mã  iện tích  ỷ lệ (%) 

1 Hàm lượng ni-tơ (No) 

No >= 0,04  Cao No1 320,31 6,17 

0,02 =< No < 0,04 Trung bình No2 212,69 4,10 

No < 0,02 Thấp No3 133,43 2,57 

2 Không đánh giá Non Non N 4525,85 87,14 

3 Tổng   5193,88 100 

B      thoái hóa  àm lượ   P2O5 

Qua  ết  uả phân tích mẫu phẫu diện  hu vực nghiên cứu  ết thoái hóa  uả hàm lượng P2O5 khu 
vực đất g  đồi trong phạm vi nghiên cứu. 

 ảng 5: Kết quả diện tích thoái hóa  hàm lượng P2O5 

TT  hỉ tiêu Mức độ suy giảm Mức độ suy thoái Mã  iện tích  ỷ lệ (%) 

1 Hàm lượng P2O5 (P) 

P >= 0,02 Cao P1 179,28 3,45 

0,01 =< P < 0,02 Trung bình P2 334,13 6,43 

P < 0,01 Thấp P3 154.62 2,98 

2 Không đánh giá Non Non N 4525,85 8,.14 

3 Tổng   5193,88 100 
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Hình 5: Bản đồ thoái hóa hàm lượng P2O5 Hình 6: Bản đồ thoái hóa hàm lượng Kali 

B      thoái hóa  àm lượ   Kali 

Qua  ết  uả phân tích mẫu phẫu diện  hu vực nghiên cứu  ết thoái hóa  uả hàm lượng Kali khu 
vực đất g  đồi trong phạm vi nghiên cứu 

 ảng 6: Kết quả diện tích thoái hóa  hàm lượng Kali 

TT  hỉ tiêu Mức độ suy giảm Mức độ suy thoái Mã  iện tích  ỷ lệ (%) 

1 Phần trăm Kali (K) 

 K >= 0,15  Cao K1 211,34 4,07 

0,06 =< K < 0,15 Trung bình K2 334,13 6,43 

K < 0,06 Thấp K3 122,56 2,36 

2 Không đánh giá Non Non N 4525,85 87,14 

3 Tổng   5193,88 100 

Bảng 7: Tổng hợp mức độ thoái hóa đất gò đồi xã Phúc Thuận 

  ác chỉ tiêu 

 ánh giá thoái 

hóa chnng 

 iện 

tích (ha) 

 ỷ lệ 

(%) STT 
Thoái hóa 

hàm lượng K 

Thoái hóa 

 ồng độ 

mùn (Mo) 

Thoái hóa 

thành phần 

cơ giới ( ) 

Thoái hóa 

 ồng độ ( ) 

Thoái hóa  

 hần trăm  2O5 

(P) 

Thoái hóa  

 ộ chua (p ) 

1 K2 Mo1 T1 N1 P2 pH1 TH1 26,26 0,51 

2 K3 Mo1 T3 N2 P3 pH1 TH2 10,9 0,21 

3 K1 Mo1 T2 N1 P1 pH2 TH1 12,9 0,25 

4 K2 Mo3 T2 N3 P2 pH3 TH3 286.11 5,51 

5 K2 Mo1 T1 N1 P3 pH2 TH2 5,8 0,11 

6 K3 Mo1 T2 N2 P1 pH2 TH1 2,64 0,05 

7 K1 Mo3 T2 N2 P2 pH1 TH3 35,05 0,67 

8 K2 Mo2 T1 N3 P1 pH2 TH2 11,65 0,22 

9 K2 Mo2 T1 N1 P2 pH1 TH1 0,24 0,01 

10 K2 Mo3 T2 N2 P3 pH1 TH3 1,13 0,02 

11 K3 Mo2 T3 N2 P1 pH2 TH2 129,89 2,50 

12 K1 Mo2 T1 N1 P1 pH2 TH1 28,42 0,55 

13 K2 Mo3 T3 N1 P2 pH1 TH3 0,28 0,01 

14 K3 Mo2 T2 N3 P1 pH2 TH2 71,68 1,38 

15 K2 Mo2 T2 N2 P2 pH1 TH1 45,03 0,87 

16 NON NON 4525,85 87,13 

  ổng diện tích  5193,88 100 

 ây dựng bản đồ thoái hóa đất gò đồi xã  húc  huận  bằng phương pháp chồng xếp bản đồ 

Từ  ết  uả thành lập các  ản đồ chuyên đề: Bản đồ thoái hóa hàm lượng mùn,  ản đồ thoái hóa 
độ chua pH,  ản đồ thoái hóa thành phần cơ giới,  ản đồ thoái hóa nồng độ ni-tơ,  ản đồ thoái 
hóa hàm lượng  ali,  ản đồ thoái hóa hàm lượng P2O5. Sử dụng chức năng chồng xếp  ản đồ và 
tổng hợp thông tin dữ liệu thuộc tính trên phần mềm ArcGIS 10.2. 

Tổng hợp số liệu trong  ảng thuộc tính  ết hợp tham  hảo chuyên gia  ằng phương pháp thu thập 
tài liệu để đánh giá mức độ thoái hóa tổng thể của từng  hoanh đất, ta được  ảng tổng hợp mức 
độ thoái hóa như sau. 
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Các đặc tính và tính chất đất đai đảm  ảo cho 

mỗi loại đất dự  iến tồn tại và phát triển tốt. 

Mỗi loại hình sử dụng đất có những yêu cầu 

sử dụng đất  hác nhau. 

 
Hình 7: Bản đồ thoái hóa đất gò đồi xã Phúc Thuận 

Qua  uá trình xây dựng  ản đồ thoái hóa đất 

g  đồi  với 6 chỉ tiêu, đã xác định được 3 mức 

độ thoái hóa trên diện tích 668,03 ha, đây là 

diện tích đất g  đồi  ị thoái hóa theo các mức 

độ thoái hóa cao (TH1), thoái hóa mức trung 

 ình (TH2) và thoái hóa mức độ thấp (TH3) 

khác nhau. 

 ề xuất các phương án sử dụng và cải tạo 

đất có hiệu quả. 

Bố trí sử dụng đất thiếu hợp lý là một trong 

những nguyên nhân gây thoái đất. Vì vậy cần 

phải  ố trí sử dụng đất một cách hợp lý, giải 

 uyết hài h a các nhóm mục tiêu: nâng cao 

hiệu  uả  inh tế, giải  uyết các vấn đề xã hội 

và đảm  ảo được tính  ền vững. 

Cần nhanh chóng  hôi phục lại rừng trên 

những diện tích đất trống, đồi trọc, mặt  hác 

cần phải sử dụng hợp lý đất theo hướng mô 

hình nông lâm  ết hợp trên đất có độ dốc > 

15
0
 và tuân thủ nghiêm ngặt  uy trình sử dụng 

đất trên cơ sở rà soát lại  uy hoạch sản xuất 

nông nghiệp trên đất g  đồi. Coi đây là giải 

pháp đầu tiên trước  hi áp dụng các giải pháp 

 hác để ngăn chặn thoái hóa và  ảo vệ đất. 

Phát triển các loại cây trồng  ản địa, có lợi 

thế,  ết hợp đưa các giống cây lâu năm mới 

phát triển trên đất g  đồi. 

Trên các vùng đất đã  ị thoái hóa cần sử dụng 

các loại cây có  hả năng cố định đạm để nâng 

cao độ phì của đất như lạc dại, đậu mèo, đậu 

gạo, lạc chịu hạn, đỗ tương chịu hạn. 

Sử dụng các  iện pháp chống xói m n đất, 

làm tăng hàm lượng chất hữu cơ cho đất  ua 

sự phân huỷ lớp vật liệu phủ đất, tăng  hả 

năng hấp thụ và giữ nước của đất, tăng cường 

hoạt tính sinh học của đất, tạo điều  iện cho 

 ộ rễ cây trồng phát triển tốt, nâng cao hiệu 

 uả sử dụng phân  ón. 

Bón cân đối các loại phân vô cơ và hữu cơ 

với mức độ  ón phân phụ thuộc vào loại đất, 

loại và đặc điểm cây trồng, có tính toán tới 

lượng chất dinh dư ng  ị mất do rửa trôi 

KẾT LUẬN 

Với nghiên cứu ứng dụng GIS vào việc xây 

dựng  ản đồ thoái hóa đất tại xã Ph c Thuận 

cho thấy, hệ thống thông tin địa lý thực sự rất 

hữu ích cho việc  uản lý dữ liệu địa lý  hắc 

phục những nhược điểm của các phương pháp 

thành lập  ản đồ  hác. 

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng  ản đồ 

thoái thóa đất là rất  uan trọng và cần thiết 

đối với địa phương. Do vậy, trong thời gian tới 

cần tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

GIS trong việc xây dựng  ản đồ thoái hóa đất 

trên phạm vi cấp huyện để phục vụ cho những 

đánh giá đất ở mức độ  tổng  uát hơn. 

Kết  uả xây dựng  ản đồ thoái hóa đất với 3 

mức độ thoái hóa, nghiên cứu đã thống  ê 

diện tích mức độ thoái hóa cao là 115, 9 ha 

chiếm 2,2 % diện tích, mức độ thoái hóa 

trung  ình là 229,92 ha chiếm  ,2 % diện 

tích, mức độ thoái hóa thấp là 332,62 ha, 

chiếm 6,21% diện tích để đưa ra định hướng 

sử dụng đất phục vụ cho công tác sản xuất 

nông nghiệp làm cơ sở cho việc cải tạo đất có 

hiệu  uả. 
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ABSTRACT 

DESIGNING  MAPS AND ASSESSING SOIL DEGRADATION SERVING HLILL 

SOIL IMPROVEMENT WORK IN PHUC THUAN COMMUNE – PHO YEN 

DISTRICT – THAI NGUYEN 
 

Nguyen Duc Nhuan
*
, Pham Van Tuan, Vu Thanh Hai 

University of Agriculture and Forestry - TNU 

 
In the commune of Phuc Thuan - Pho Yen district, perennial crops are mostly grown on barren soil 

with the height between 20 - 200 meters away from the sea level, from 3.8 to 4.4 pHKCl ranging 

in accordance with the requirements of growth and development of tea plants. However, humus, 

N, K, P in the soil are low (poor and middle level) causing negative factors in crop yields. Due to 

the long period of cultivation  plus the  ignorance of people on how to manage and improve the 

soil, it is the main culprit of making soil worse. Thus, with the advantages of geographic 

information system (GIS), the authors applied MapInfo software into designing maps of 

degradation assessment basing on suitable criteria for the evaluation criteria on soil degradation as 

well as proposing improvement solutions, using the soil properly. Through the process of building 

soil degradation map with 05 criteria, there has identified 11 soil units in an area of 668.03 

hectares of soil degrading according to different levels. The study of the subject has important 

practical significance in the planning, management and usage of land for wet rice from now to 

2025 in the commune. 

Key words: Soil Degradation, Gis Software, Degradation map, usage of land, humus 
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